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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận giải “Cuộc thi Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học; Cuộc thi Xây dựng kế 

hoạch bài học STEM của Ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai” 
Năm học 2023 -2024 

 
 

  TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LÀO CAI              

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của UBND thành phố 

Lào Cai về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 

máy của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai; 
Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-PGD ngày 17 tháng 10 năm 2023 của Phòng GD&ĐT 

thành phố về kế hoạch Tổ chức Cuộc thi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học-Xây dựng Kế 

hoạch bài học STEM ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, năm 2023; 
Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-BTC ngày 19/10/2023 của Ban tổ chức Cuộc thi về việc 

Ban hành thể lệ Cuộc thi giáo viên tự làm đồ dùng dạy học - Xây dựng kế hoạch bài học 

STEM ngành giáo dục thành phố Lào Cai, năm 2023; 

Căn cứ thành tích của các tập thể, cá nhân tại Cuộc thi Giáo viên tự làm đồ dùng 
dạy học; Cuộc thi Xây dựng kế hoạch bài học STEM của Ngành GD&ĐT thành phố Lào 

Cai, năm học 2023-2024;  

Xét đề nghị của Ban tổ chức giải , Ban giám khảo, Tổ chuyên môn Phòng GD&ĐT 
thành phố Lào Cai, 
   

QUYẾT ĐỊNH: 
 

  Điều 1. Công nhận 01 giải nhất, 04 giải nhì, 08 giải ba và 17 giải khuyến khích tại 

Cuộc thi Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, năm học 2023-2024; Công nhận 01 giải nhất, 

6 giải nhì, 10 giải ba và 22 giải khuyến khích tại Cuộc thi Xây dựng bài học STEM, năm 
học 2023-2024. 

(có danh sách kèm theo). 

   Điều 2. Cấp giấy chứng nhận cho mỗi giải tại Cuộc thi Giáo viên tự làm đồ dùng 
dạy học; Cuộc thi Xây dựng kế hoạch bài học STEM của Ngành GD&ĐT thành phố Lào 

Cai, năm học 2023-2024. 

Điều 3. Các ông, bà tổ trưởng Chuyên môn, Hành chính - Tổng hợp, Hiệu trưởng 

các trường THCS, tH&THCS và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ thi hành ./.  
 

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG   
- Như điều 3;                                                                      
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;                    
- Lưu: VT, CM.                                                                                              

 
 
 

              Trần Thị Thùy Dung 



DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ “CUỘC THI GIÁO VIÊN TỰ LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC CỦA NGÀNH GD&ĐT THÀNH PHỐ 

LÀO CAI, NĂM HỌC 2023 - 2024” 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-PGD&ĐT, ngày          /11/2023 của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố) 

TT Họ và tên Trường Tên sản phẩm Xếp giải 

1 Nguyễn Thu Hà THCS Bắc Cường Thiết kế trang phục với hoạ tiết dân tộc Nhất 

2 Lương Thị Oanh THCS Hợp Thành Sơ đồ cắt ngang vùng biển Việt Nam Nhì 

3 Phạm Thị Thu THCS Bắc Cường Chu vi và diện tích các hình Nhì 

4 Đỗ Thị Thủy THCS Kim Tân Tư liệu về các cuộc phát kiến địa lý lớn trên thế giới Nhì 

5 
Lê Thị Tố Lâm  
Phạm Thị Thương; 
Đỗ Văn Kiên 

THCS Bắc Cường Một số tác giả văn học trong chương trình Ngữ văn lớp 8 Nhì 

6 
Đỗ Văn Kiên; 
Nguyễn Đình Toản; 
Vũ Thị Như 

THCS Bắc Cường Chủ đề: Các lễ hội truyền thống Lào Cai Ba 

7 
Nguyễn Thị Phi Yến;  
Nguyễn Thị Thiên Hương;  
Đỗ Thị Thùy Linh 

THCS Bình Minh Đọc hiểu thơ bốn chữ, năm chữ tương tác Ba 

8 
Bùi Thị Phương Liên;  
Nguyễn Thị Lý 

THCS Lý Tự Trọng 
Tập tư liệu: Tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống trong dạy học môn Ngữ 
văn THCS chương trình GDPT 2018 

Ba 

9 Dương Viết Phương THCS Thống Nhất Website ôn tập môn công nghệ Ba 

10 Trịnh Minh Phương THCS Ngô Văn Sở Hướng dẫn cụ thể quy trình vẽ hình chiếu khối hình học, vật thể đơn giản Ba 

11 Trịnh Thanh Bình THCS Lê Hồng Phong Ôn tập kiểm tra kết quả chủ đề: Giải tam giác vuông Ba 

12 Lê Chí Kiên THCS Vạn Hoà Thiết bị dạy học: Lịch sử, văn hóa truyền thống Lào Cai. Ba 

13 Vũ Thị Hà TH&THCS số 2 Tả Phời Trò chơi trực tuyến đường lên đỉnh olympia Ba 

14 Nguyễn Thị Bích Hảo THCS Hợp Thành 
Hướng dẫn học từ vựng tiếng anh trên phần mềm thinglink “biến ảnh 
thường thành ảnh tương tác”. 

Khuyến khích 

15 
Vũ Thanh Nga; 
Hoàng Thị Nhung; 
Đỗ Tuyết Mai 

THCS Hoàng Hoa Thám Bản đồ địa hình Việt Nam trên phần mềm thinglink trong môn Địa lý Khuyến khích 



(danh sách gồm 30 giải) 

 

16 
Nguyễn Tiểu Nga; 
Trần Thị Việt 

THCS Hoàng Hoa Thám Sử dụng phần mềm Thingkink thiết kế thiết bị dạy học số Khuyến khích 

17 Nguyễn Thị Hồng Dung THCS Lê Hồng Phong 
Di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh Lào Cai. 
Môn (Tư liệu dạy học GD địa phương lớp 7  

Khuyến khích 

18 Hoàng Thị Ninh THCS Nam Cường 
Sử dụng phần mềm thinglink thiết kế bức ảnh tương tác trong giảng dạy 
KHTN lớp 8 

Khuyến khích 

19 
Đặng Thị Hồng Mai; 
Hoàng Thị Nga; 
Cao Thị Oanh 

THCS Hoàng Hoa Thám Phần mềm tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số Khuyến khích 

20 
Nguyễn Thị Minh Nguyệt; 
Ngô Thị Hồng Phượng 

THCS Bắc Lệnh Bộ tình huống có vấn đề trong dạy học STEM môn KHTN Khuyến khích 

21 
Lưu Thị Tuyết Mai; 
Hà Huyền Thu. 

THCS Lê Quý Đôn 
Tên đồ dùng dạy học số: Sử dụng trí tuệ nhân tạo - CONKER AI giúp giáo 
viên tạo bộ đề câu hỏi kiểm tra, đánh giá online and offline 

Khuyến khích 

22 Hoàng Thế Hùng THCS Bắc Cường 
Ứng dụng công cụ Liveworksheet trong kiểm tra đánh giá, chấm chữa bài 
ôn thi THPT môn Tiếng Anh 9 

Khuyến khích 

23 Nguyễn Cao Cường THCS Pom Hán 
Tìm hiểu chạm khắc gỗ đình làng- Mô phỏng hình ảnh trạm khắc gỗ đình 
làng 

Khuyến khích 

24 Nguyễn Duy Sang THCS Bắc Lệnh 
Bộ công cụ hướng dẫn cách gọi tên các hợp chất vô cơ theo cú pháp 
IUPAC. 

Khuyến khích 

25 
Nguyễn Thị Như Quỳnh;  
Bùi Thị Hoà; 
Lý Thị Thảo 

THCS Nam Cường Tìm hiểu về diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 Khuyến khích 

26 Ngô Trọng Tài THCS Pom Hán Thuật toán sắp xếp (Tin 7) Khuyến khích 

27 
Nguyễn Ngọc Hương;  
Phạm Thị Như Khánh;  
Bùi Xuân Trường 

THCS Nam Cường Tìm hiểu về diễn biến 3 lần kháng chiến chống quân Mông - Nguyên Khuyến khích 

28 
Nguyễn Kim Liên;  
Vũ Thị Thu Hiền; 
Phạm Thị Thanh Hằng 

THCS Lý Tự Trọng Sản phẩm biện pháp tu từ Khuyến khích 

29 Đỗ Thị Hồng Vinh THCS Cam Đường 
Video, ảnh trang phục của một số dân tộc thiểu số Tỉnh Lào Cai nói  riêng. 
Và trang phục của một số dân tộc Việt Nam nói chung. 

Khuyến khích 

30 Nguyễn Thái Sơn THCS Ngô Văn Sở Mô tả thuật toán tìm kiếm tuấn tự, tìm kiếm nhị phân. Khuyến khích 



DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ “CUỘC THI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC STEM CỦA NGÀNH GD&ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI, 

NĂM HỌC 2023 - 2024” 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-PGD&ĐT, ngày          /11/2023 của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố) 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI HỌC STEM 

TT Họ và tên Giáo viên Trường Tên Bài học Môn Xếp giải 

1 Tống Thị Huê THCS Kim Tân Hình chóp tứ giác đều Toán 8 Nhất 

2 Nguyễn Như Quỳnh THCS Lê Hồng Phong Hình lục giác đều Toán 6 Nhì 

3 Đỗ Thị Thanh Loan THCS Thống Nhất Hình chóp tứ giác đều Toán 8 Nhì 

4 Mai Thị Bích Hà THCS Hoàng Hoa Thám Sự chuyển thể của chất KHTN 6 Nhì 

5 Nguyễn Thị Uyên THCS Lý Tự Trọng Sự thoát hơi nước ở thực vật KHTN Nhì 

6 Trần Đức Tiến THCS Lý Tự Trọng Tam giác cân Toán Nhì 

7 Trần Thị Hương THCS Lê Hồng Phong Tế bào thực vật 
KHTN 6  
(sinh học) 

Nhì 

8 Phạm Thị Trang Nhung THCS Hoàng Hoa Thám Thang pH. Chế tạo giấy chỉ thị pH từ bắp cải tím KHTN 8 Ba 

9 Vũ Thị Lan Hương THCS Lý Tự Trọng Hình Thoi  Toán Ba 

10 Hoàng Thị Ninh THCS Nam Cường Hô hấp ở người 
KHTN 8 
(sinh học) 

Ba 

11 Nguyễn Thị Mai Ninh THCS Hợp Thành Tam giác cân Toán 7 Ba 

12 Lê Thị Trung Thu THCS Bắc Lệnh STEM đầy đủ: Hình có trục đối xứng  Toán 7 Ba 

13 Nguyễn Thị Như Quý THCS Lê Quý Đôn Tam giác đồng dạng: Kệ trang trí, chong chóng đa sắc màu Toán Ba 

14 Đinh Thị Thúy Nguyệt THCS Lý Tự Trọng Hình lăng trụ đứng Toán Ba 

15 Nguyễn Thị Thu Lương THCS Lý Tự Trọng Sinh vật thích nghi kì diệu với môi trường KHTN Ba 

16 Lê Thị Hoa THCS Kim Tân Hình thoi Toán 6 Ba 

17 Nguyễn Thị Huyền Duyên TH&THCS Xuân Tăng Thang pH- Chế tạo chất chỉ thị màu từ bắp cải tím 
KHTN 
8(Hoá) 

Ba 

18 Trần Thúy Dậu THCS Nam Cường Tứ giác Toán 8 Khuyến khích 



(danh sách gồm 39 giải) 

19 Đoàn Mạnh Hùng THCS Hợp Thành Hình chóp tứ giác đều Toán 8 Khuyến khích 

20 Nguyễn Thị Kim Dung THCS Thống Nhất Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân Toán 6 
Khuyến khích 

21 Trương Thị Hằng THCS Lý Tự Trọng Làm mô hình tế bào 
KHTN (sinh 
học) 

Khuyến khích 

22 Lâm Thị Mai Hương TH&THCS Đồng Tuyển 
Bài 8. Sự đa dạng và các thể thể cơ bản của chất. Tính chất của 
chất. Tái chế bút màu sáp thành nến nhiều màu 

KHTN 6 
Hoá) 

Khuyến khích 

23 Nguyễn Thị Hồng Nhung THCS Kim Tân Hình vuông Toán 6 Khuyến khích 

24 Nguyễn Thị Thu Phương THCS Lý Tự Trọng Sự chuyển thể của chất Hóa học Khuyến khích 

25 
Nguyễn Thị Kiều Phương 
Lê Thị Thu Huyền 

THCS Tả Phời Áp suất 
KHTN 8 (Vật 
lý) 

Khuyến khích 

26 Đặng Thị Thu Thủy THCS Nam Cường Hình có trục đối xứng Toán 6 Khuyến khích 

27 Trần Văn Cương THCS Cam Đường Hình Có Trục đối xứng. Quạt Mandala Toán 6 
Khuyến khích 

28 Nguyễn Thị Thu Huyền THCS Bình Minh Hình hộp chữ nhật - Hình lập phương Toán 7 Khuyến khích 

29 Phạm Thanh Thủy THCS Lý Tự Trọng Đối xứng trong thực tiễn Toán Khuyến khích 

30 Trần Thị Thanh Huyền THCS Kim Tân Lục giác đều Toán 6 Khuyến khích 

31 Triệu Kim Huệ THCS Lê Quý Đôn Sự nở vì nhiệt KHTN Khuyến khích 

32 An Thị Kim Dung THCS Lý Tự Trọng Độ to và dodọ cao của âm Toán Khuyến khích 

33 Đỗ Thị Hoà THCS Bắc Cường 
Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗ hợp: chủ đề chưng 
cất tía tô hoa hồng làm đẹp da 

KHTN 6 
Khuyến khích 

34 Phạm Thị Kim Quyên THCS Kim Tân Hình hộp chữ nhật Toán 7 Khuyến khích 

35 Trần Văn Thanh THCS Ngô Văn Sở Pha chế dung dịch 
KHTN 8(Hoá 
học) 

Khuyến khích 

36 Mai Thị Hạnh Nguyên THCS Lê Quý Đôn Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện sổ Lưu niệm Tin học 6 Khuyến khích 

37 Phạm Thị Thuận THCS Bắc Lệnh Hệ bài tiết nước tiểu ở người KHTN 8 Khuyến khích 

38 Mai Thị Mai Hương THCS Hoàng Hoa Thám Làm sữa chua sạch KHTN 6 Khuyến khích 

39 Trần Thị Yến THCS Kim Tân Nước trái cây lên men từ vi khuẩn có lợi KHTN 6 Khuyến khích 
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